
STT Mã HV Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

1 257253400 Nguyễn Quốc Bảo Nam 10/12/1994 Tiền Giang Răng Hàm Mặt

2 257253401 Đặng Giao Chiêu Nữ 21/08/1984 Quảng Ngãi Răng Hàm Mặt

3 257253403 Lê Thị Mỹ Dung Nữ 09/05/1974 TP. HCM Răng Hàm Mặt

4 257253404 Đinh Hoàng Dũng Nam 23/09/1995 Tây Ninh Răng Hàm Mặt

5 257253405 Lê Hoàng Hà Nữ 12/03/1997 TP. Đà Nẵng Răng Hàm Mặt

6 257253406 Trương Thị Hiếu Hân Nữ 27/03/1998 Phú Yên Răng Hàm Mặt

7 257253407 Huỳnh Thị Bích Hạnh Nữ 19/05/1994 Quảng Ngãi Răng Hàm Mặt

8 257253408 Nguyễn Tấn Hiền Nam 17/09/1998 Bình Định Răng Hàm Mặt

9 257253409 Đào Minh Huệ Nữ 01/07/1997 Gia Lai Răng Hàm Mặt

10 257253410 Đỗ Lê Hùng Nam 10/09/1996 TP. HCM Răng Hàm Mặt

11 257253411 Hoàng Ngọc Huy Nam 10/10/1997 TP. Đà Nẵng Răng Hàm Mặt

12 257253412 Mai Quang Huy Nam 07/10/1987 TP. HCM Răng Hàm Mặt

13 257253413 Nguyễn Hữu Khiêm Nam 12/09/1998 TP. Đà Nẵng Răng Hàm Mặt

14 257253414 Trần Thị Loan Nữ 01/01/1981 Đắk Lắk Răng Hàm Mặt

15 257253415 Phan Thị Hà My Nữ 30/05/1990 Bình Thuận Răng Hàm Mặt

16 257253416 Vũ Hồng Trúc My Nữ 15/07/1997 TP. HCM Răng Hàm Mặt

17 257253417 Lê Thị Phương Nam Nữ 26/04/1997 Quảng Trị Răng Hàm Mặt

18 257253418 Nguyễn Lương Đại Ngọc Nam 01/08/1996 Tây Ninh Răng Hàm Mặt

19 257253419 Võ Hạnh Nguyên Nữ 30/09/1998 Lâm Đồng Răng Hàm Mặt

20 257253420 Phan Thanh Nhàn Nữ 02/08/1998 Khánh Hòa Răng Hàm Mặt

21 257253421 Đinh Nguyễn Đỗ Quyên Nữ 05/12/1987 Lâm Đồng Răng Hàm Mặt

22 257253422 Nguyễn Cao Quỳnh Nam 10/03/1993 Bình Dương Răng Hàm Mặt

23 257253423 Lê Thị Thùy Sao Nữ 25/07/1995 Long An Răng Hàm Mặt

24 257253424 Phan Ngọc Thảo Sương Nữ 28/03/1994 TP. HCM Răng Hàm Mặt

25 257253425 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 14/11/1997 Bình Thuận Răng Hàm Mặt

26 257253426 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 03/09/1997 Bến Tre Răng Hàm Mặt

27 257253427 Bùi Thị Thu Nữ 12/01/1997 Hà Tĩnh Răng Hàm Mặt

28 257253428 Lê Thị Lệ Thủy Nữ 16/03/1996 Quảng Bình Răng Hàm Mặt

29 257253429 Ka Thụy Nữ 20/04/1995 Lâm Đồng Răng Hàm Mặt

30 257253430 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 18/01/1995 Đắk Lắk Răng Hàm Mặt

31 257253431 Đào Thị Bảo Trâm Nữ 21/11/1987 Đồng Tháp Răng Hàm Mặt

32 257253432 Lê Thị Thu Trang Nữ 29/11/1990 Quảng Ngãi Răng Hàm Mặt

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2026
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33 257253433 Phạm Chính Trung Nam 05/08/1991 Bình Thuận Răng Hàm Mặt

34 257253434 Đoàn Minh Tú Nam 05/12/1996 Tiền Giang Răng Hàm Mặt

35 257253435 Lê Minh Tú Nam 07/08/1988 Long An Răng Hàm Mặt

36 257253436 Trịnh Thị Thanh Tú Nữ 02/02/1997 Quảng Nam Răng Hàm Mặt

37 257253437 Vũ Thị Phương Uyên Nữ 15/04/1997 Đồng Nai Răng Hàm Mặt

38 257253438 Võ Thị Tường Vi Nữ 20/05/1993 Bến Tre Răng Hàm Mặt

Ấn định danh sách 38 học viên
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